CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY TNHH ………………………
 Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

CHƯƠNG I: 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Hình thức
CÔNG TY TNHH 
Ông ………………….. làm chủ sở hữu

Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng, có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.

Chủ sở hữu Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Điều 2. Tên gọi, trụ sở chính của công ty
1. Tên Công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: …………………………
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ……………………….
Tên công ty viết tắt: …………………
 2. Trụ sở Công ty: 
- Địa chỉ:…………………...
- Điện thoại: ……………….
3. Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nườc ngoài khi có nhu cầu và phải tuân theo các quy định của pháp luật.
4. Công ty có thể thành lập liên doanh với các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh
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Điều 4. Con dấu công ty:
- Công ty có con dấu riêng. Con dấu của công ty phải được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính của doanh nghiệp. 

- Con dấu là tài sản của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm quản lý sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật. 

- Hình thức con dấu: Dấu tròn, kích thước có đường kính 36mm với nội dung bao gồm: Tên công ty, Mã số doanh nghiệp, Địa chỉ: Thành phố Đà Nẵng.

- Số lượng con dấu: 01 con; Màu mực con dấu: Màu đỏ

Điều 5. Chủ sở hữu công ty
Họ tên chủ sở hữu: ………………….. Giới tính: Nam

Sinh ngày: ………………….          Dân tộc:  ……………..            Quốc tịch: …………
Chứng minh nhân dân: ……….
Ngày cấp: …………..                          Nơi cấp: …………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………….
Chỗ ở hiện tại: ……………..
Điện thoại: ……………..
Điều 6. Vốn điều lệ 
1. Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty

2. Vốn điều lệ của công ty là ………….VNĐ bao gồm:

· Tiền Việt Nam: ……………… đồng (viết bằng chữ: Một tỉ đồng Việt Nam)
3. Thời hạn hoàn thành việc chuyển giao vốn cho công ty: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Điều 7. Thực hiện góp vốn thành lập công ty
1. Vốn điều lệ là số vốn chủ sở hữu cam kết góp trong thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ Công ty. Thời hạn cam kết góp vốn khi đăng ký thành lập công ty được ghi tại điểm 3 Điều 6; trường hợp thay đổi vốn điều lệ sau khi công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thời hạn cam kết góp vốn ghi trong hồ sơ đăng ký thay đổi vốn  điều lệ của Công ty.

2. Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

3. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết tại Khoản 3 Điều 6 của Điều lệ này 
4. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Điều lệ này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trong trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.
5. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty và thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ và không góp đúng hạn vốn điều lệ

6. Công ty tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

7. Công ty được giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 6 của Điều lệ này.

8. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;
b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 202 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu
+ Quyền của chủ sở hữu:
a. Quyết định, nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

b. Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c. Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

d. Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty

e. Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

f. Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

+ Nghĩa vụ của chủ sở hữu:

a) Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty.

b) Tuân thủ Điều lệ công ty.

c) Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc 

d) Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

e) Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

f) Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Điều 9. Thời gian hoạt động 
- Thời hạn hoạt động của Công ty là 50 năm, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Công ty có thể chấm dứt hoạt động trước thời hạn hoặc kéo dài thêm thời gian hoạt động theo quyết định của Chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II: 

TỔ CHỨC - QUẢN LÝ - HOẠT ĐỘNG

Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý 
Cơ cấu tổ chức công ty bao gồm:

a. Chủ tịch công ty

b. Giám đốc

Điều 11. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên chủ sở hữu: …………….. Giới tính: Nam

Sinh ngày: ……………….          Dân tộc:  …………..                         Quốc tịch: ……….
Chứng minh nhân dân:.........
Ngày cấp: ……….                          Nơi cấp: …………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………..
Chỗ ở hiện tại: ………….
Điện thoại: …………..
Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty

Điều 12. Chủ tịch công ty
1. Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định pháp luật có liên quan.
2. Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.
3. Quyết định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt.

Điều 13. Giám đốc công ty
1. Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

2. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện quyết định của Chủ tịch công ty;

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ)
 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty;

e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty;

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Chủ tịch công ty;

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

k) Tuyển dụng lao động;

l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc với Chủ tịch công ty.

3.Giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh của công ty.

Điều 14. Bộ máy giúp việc
Giúp việc Giám đốc có 1 phó Giám đốc điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty, trước Chủ tịch công ty, về pháp luật về nhiệm vụ được giao thực hiện.

Kế toán trưởng công ty giúp Giám đốc chỉ đạo tổ chức, thực hiện công tác kế toán, thống kê của công ty. Quyền hạn và trách nhiệm của Kế toán trưởng tuân theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Hợp đồng, giao dịch trong hoạt động của công ty.
 Hợp đồng giao dịch giữa chủ sở hữu công ty với người có liên quan của chủ sở hữu công ty phải được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của công ty.

Điều 16. Quản lý lao động
1. Người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại công ty theo chế độ Hợp đồng lao động, được hưởng các quyền và có các nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam, Nội quy lao động và Quy chế lương thưởng của Công ty.

2. Giám đốc công ty là người quyết định tuyển dụng lao động, trên cơ sở người lao động có trình độ học vấn và trình độ chuyên môn phù hợp với công việc và theo quy chế do Chủ tịch công ty ban hành.
CHƯƠNG III:

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Điêu 17. Năm tài chính và năm báo cáo tài chính của công ty
1. Năm tài chính của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. 

2. Công ty thực hiện hạch toán theo hệ thống tài khoản, chế độ chứng từ theo quy định của pháp lệnh kế toán, thống kê và các hướng dẫn cuả bộ tài chính.

3. Việc thu chi tài chính của công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Trong vòng 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính, công ty nộp các báo cáo tài chính theo quy định pháp luật.
Điều 18. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty.
1. Người quản lý công ty được hưởng thù lao hoặc lương và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty. 

2. Chủ sở hữu công ty quyết định mức thù lao, lương và lợi ích khác của người quản lý công ty được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.
Điều 19. Phân phối lợi nhuận của công ty và xử lý lỗ trong kinh doanh
Hàng năm, sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, công ty trích từ lợi nhuận sau thuế để lập các quỹ sau đây:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;

- Quỹ phát triển kinh doanh;          

- Quỹ khen thưởng phúc lợi;             

- Các quỹ khác theo quy định của pháp luật.

Các quỹ khác và tỷ lệ trích lập quỹ sẽ do chủ tịch công ty quyết định tuỳ thuộc vào tình hình kinh doanh và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Chủ sở hữu của công ty chỉ được rút lợi nhận của công ty khi công ty thanh toán đủ các khoản và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

 Trong trường hợp công ty bị lỗ trong kinh doanh nhöng chưa đến mức phải tuyên bố giải thể theo quy định của pháp luật, thì công ty sẽ thực hiện xử lý phần lỗ như sau: 

- Lấy tiền quỹ dự trữ bắt buộc để bù lỗ. 

- Nếu tiền quỹ dự trữ không có hoặc có nhưng không đủ bù lỗ, thì phần lỗ còn lại phải chuyển sang năm sau trừ vào lợi nhuận của công ty.
CHƯƠNG IV:

TỐ TỤNG TRANH CHẤP, GIẢI THỂ, THANH LÝ, PHÁ SẢN

 Điều 20. Tố tụng tranh chấp
1. Tranh chấp nội bộ, công ty có thể giải quyết trên phương thức tự thoả thuận nội bộ, nếu không được sẽ thông qua cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

2. Tranh chấp bên ngoài, công ty có quyền bình đẳng trước pháp luật với mọi pháp nhân, thể nhân khi có tố tụng tranh chấp. Đại diện hợp pháp của công ty sẽ đại diện cho công ty trước pháp luật. 

Điều 21. Giải thể công ty
1. Công ty giải thể trong các trưòng hợp sau:

a. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

b. Theo quyết định của chủ sở hữu

c. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

d. Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Điều kiện giải thể:

Công ty chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

 Điều 22. Thủ tục giải thể và thanh lý tài sản
1. Chủ sở hữu công ty thông qua quyết định giải thể với các nội dung chủ yếu:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty 

b. Lý do giải thể

c. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không vượt qua 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

d. Phương án xử lý các chế độ phát sinh từ hợp đồng lao động; 

đ. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

2. Chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của công ty.

3.Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan , người lao động trong công ty. Quyết định này phải được niêm yết công khai tại tụ sở cính của công ty và đăng báo viết hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp.
Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ.thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ;số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ 

4. Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.

a. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật va các quyên lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động dã ký kêt;
b. Nợ thuế và các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, phần còn lại thuộc về chủ sở hữu công ty.

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết nợ của công ty, người đại diện phải gửi hồ sơ giải thể công ty đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp
6. Trường hợp công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Công ty sẽ giải thể trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày bị thu hồi GCN ĐKDN.

Điều 23. Phá sản
  Việc phá sản của công ty được thực hiện theo thử tục của pháp luật về phá sản doanh nghiệp.

CHƯƠNG V: 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Đối tượng áp dụng
Điều lệ này được áp dụng trong Công ty mọi nhân viên trong công ty có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh điều lệ này.
Điều 25. Sửa đổi bổ sung.
Điều lệ này có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của chủ sở hữu công ty.
Điều 26. Hiệu lực 
Điều lệ này được lập thành 5 chương, 26 điều và được Công ty thông qua và Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
……, ngày   tháng   năm 2021
                                                                       CHỮ KÝ CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

